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	Số:        /BC-UBND
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BÁO CÁO
Kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

năm 2025 xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

Căn cứ Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; 
Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Quyết định số 03/2024/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025;

Căn cứ Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 - 2025;
Căn cứ Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2024 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; 
Căn cứ Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 19 tháng 02 năm 2024 của Ban Chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hậu Giang về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Hậu Giang năm 2024;

Căn cứ Hướng dẫn số 01/HD-VPĐPCTMTQG ngày 06 tháng 10 năm 2022 của Văn phòng điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hậu Giang về trình tự thủ tục, hồ sơ xét công nhận, thu hồi quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; huyện đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; thị xã, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành A về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025;
Căn cứ Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Châu Thành A về việc Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Châu Thành A, giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 46/KH-BCĐ ngày 07 tháng 3 năm 2024 của Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Châu Thành A về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) huyện Châu Thành A năm 2024;
Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa A. 
Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2025 đối với xã Nhơn Nghĩa A, cụ thể như sau:
I. KẾT QUẢ THẨM TRA
Thời gian thẩm tra: Ngày 27 tháng 02 năm 2025.
1. Về hồ sơ

- Số lượng gồm: 05 bộ hồ sơ

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã Nhơn Nghĩa A đề nghị thẩm tra, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (bản chính);

+ Biên bản cuộc họp của Ủy ban nhân dân xã Nhơn Nghĩa A đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (bản chính);

+ Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Nhơn Nghĩa A về kết quả thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao (bản chính);

+ Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Nhơn Nghĩa A về tổng hợp ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của xã đối với kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao (bản chính);

+ Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã Nhơn Nghĩa A về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã (bản chính);

+ Văn bản công nhận, tái công nhận tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của các sở, ngành tỉnh.
2. Về kết quả chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao
2.1. Công tác chỉ đạo, điều hành

- Tập trung triển khai thực hiện Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 03/2024/QĐ-TTg ngày 07 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận , công bố và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 211/QĐ-TTg ngày 10 tháng 3 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi một số tiêu chí, chỉ tiêu của bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao, bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; bổ sung tiêu chí huyện nông thôn mới đặc thù, không có đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2022 của UBND tỉnh ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới, bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 980/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2024 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới, huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; Kế hoạch xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của tỉnh, huyện. Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Nhơn Nghĩa A đã kiện toàn Ban Chỉ đạo do Bí thư đảng ủy xã làm Trưởng ban, Ban Quản lý chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã làm Trưởng ban, đi vào hoạt động và tổ chức thực hiện 19 tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nâng cao; kiện toàn Ban Phát triển ấp (09/09 ấp) trong đó đồng chí Trưởng ấp làm Trưởng ban. Quá trình tổ chức thực hiện khi cán bộ có điều chuyển đã kịp thời bổ sung củng cố và kiện toàn, đảm bảo hoạt động tốt.

- Kịp thời triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao của Trung ương, tỉnh, huyện.

- Thường xuyên tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý xã và Ban phát triển ấp, đồng thời có quyết định phân công thành viên phụ trách các tiêu chí.

- Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí; cập nhật, điều chỉnh kế hoạch xây dựng nông thôn mới nâng cao phù hợp với tình hình thực tế.

- Thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết; đánh giá rút kinh nghiệm hàng tháng, quý, 06 tháng, năm,...
2.2. Công tác truyền thông, đào tạo, tập huấn

a. Công tác truyền thông
Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nông thôn mới được xác định là khâu then chốt, do đó xã đã tập trung triển khai thực hiện một cách đồng bộ, đa dạng, phong phú.

Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và các ban ngành đoàn thể xã, ấp đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, phát huy nội lực cùng chung sức xây dựng nông thôn mới. Cấp ủy xã Nhơn Nghĩa A phối hợp với Ủy ban nhân dân xã tổ chức hội nghị triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” của Chính phủ đến các ngành, đoàn thể xã, ấp nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện. 

Từ khi xã Nhơn Nghĩa A triển khai thực hiện Chương trình đến nay xã tổ chức tuyên truyền công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao được tổng số 210 cuộc có 3.831 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham dự; lắp đặt 200 pano tuyên truyền về nông thôn mới, 6 áp phích và hệ thống truyền thanh xã, thông tin ấp; cấp phát 900 cuốn sổ tay, 2.000 tờ rơi nội dung về phân loại rác, bảo vệ môi trường. Ngành văn hóa xã phối hợp với các ấp tổ chức sinh hoạt 02 câu lạc bộ đờn ca tài tử sinh hoạt định kỳ hàng tháng, có lồng ghép tuyên truyền nhân dân xây dựng nông thôn mới nâng cao, qua đó tạo sinh khí vui tươi, phấn khởi trong Nhân dân.
Nhờ công tác tuyên truyền được triển khai tích cực và rộng khắp, nhân dân trên địa bàn xã đã hiểu rõ về mục tiêu chương trình và đã hưởng ứng tham gia hiến đất, hoa màu, công trình và góp công, góp sức,…để xây dựng nông thôn mới nâng cao.
b. Công tác đào tạo, tập huấn

Nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác nông thôn mới, thông qua các lớp tập huấn, đào tạo của Văn phòng điều phối tỉnh, trong giai đoạn 2021-2025, năm 2024 UBND xã đã cử 24 lượt cán bộ và tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ tham gia đầy đủ các buổi tập huấn với các nội dung như: lớp bồi dưỡng cán bộ, công chức xã đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới cho cán bộ cấp huyện, xã.
2.3. Công tác chỉ đạo phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân
a. Công tác Phát triển kinh tế nông thôn

Xã đã triển khai các chương trình, đề án phát triển của tỉnh như: Nghị định số 62 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang phát động phong trào thi đua đổi mới, phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 04/4/2024 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc Thực hiện Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trong năm 2024,… Qua đó có 308 mô hình Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi nổi bật, trong đó: có 273 mô hình trên 150 triệu đồng.
+ Mô hình kinh doanh Homestay Mương Đình (Sản phẩm OCOP 3 sao) của bà Dương Thị Nhỏ tại ấp Nhơn Phú 1, tổng diện tích 0,3 ha cho thu nhập gần 2,5 tỷ đồng/năm.

+ Mô hình nuôi ong lấy mật của ông Trần Văn Minh (Sản phẩm OCOP 3 sao Mật ong hoa nhãn Tám Minh) tại ấp Nhơn Thuận 1A, tổng diện tích 0,1 ha cho thu nhập 120 triệu đồng/năm.

+ Mô hình trồng Sầu Riêng của ông Thái Ngọc Hậu tại ấp Nhơn Hoà, tổng diện tích 1ha cho thu nhập 1,4 tỷ đồng/ha/năm.

+ Mô hình trồng Sầu Riêng của ông Trần Văn Tích tại ấp Nhơn Thuận 1B, tổng diện tích 0,5ha cho thu nhập 1,3 tỷ đồng/ha/năm.

+ Mô hình trồng Nhãn Ido của ông Huỳnh Văn Đẳng tại ấp Nhơn Ninh, tổng diện tích 0,39ha cho thu nhập 251 triệu đồng/ha/năm.

+ Mô hình trồng Nhãn Ido của ông Diệp Văn Cầu tại ấp Nhơn Phú, tổng diện tích 1,2ha cho thu nhập 238 triệu đồng/ha/năm.

+ Mô hình nuôi lươn trong bể xi măng của ông Trương Văn Út tại ấp Nhơn Thọ, tổng diện tích nuôi lươn khoảng 200m2, cho thu nhập 250 triệu đồng/diện tích sản suất/vụ/năm.

+ Mô hình trồng Cam sành của ông Chung Văn Út Cọp tại ấp Nhơn Thọ, tổng diện tích 1,1ha cho thu nhập 455 triệu đồng/ha/năm.

Trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa A có 04 Hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động là: Hợp tác xã nông nghiệp Phong Phú ấp Nhơn Phú 1, Hợp tác xã Nông nghiệp - Cây giống - Hoa kiểng Bích Ngọc ấp Nhơn Ninh, Hợp tác xã Nuôi lươn Thắng Lợi ấp Nhơn Ninh và Hợp tác xã Sầu riêng Nhơn Hoà ấp Nhơn Hoà đang làm ăn hiệu quả góp phần tăng thu nhập cho thành viên.
b. Công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn
Với sự phát triển sản xuất nông nghiệp, xã Nhơn Nghĩa A còn tích cực quan tâm tạo điều kiện thu hút đầu tư và đẩy mạnh sản xuất tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề phụ. Xã triển khai các chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển các dịch vụ nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và các cơ sở công nghiệp nông thôn nhiệt tình hưởng ứng đã mang lại nhiều kết quả quan trọng, tạo thêm việc làm cho người lao động, tăng thêm thu nhập cho lao động nhàn rỗi ở nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội như: Vật liệu xây dựng Ngân Hà, Cửa hàng vật liệu Thái Mỹ Hưng, Cơ sở sản xuất nước lọc Ngọc Diễm,…
c. Kết quả nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân
Những năm qua, xã đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, mang lại đổi thay tích cực về phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Các công tác liên quan đến sản xuất, chuyển đổi ngành nghề, đầu tư hạ tầng nông thôn được tập trung giải quyết, góp phần nâng cao đời sống người dân với kết quả như sau:
Xã Nhơn Nghĩa A đã thực hiện được 15 hộ nuôi dê thương phẩm, hỗ trợ con giống cho các hộ nghèo tạo sinh kế thuộc Tiểu dự án 1 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.
Thu nhập đầu người năm 2024: 74,892 triệu đồng/người/năm, tăng 15,892 triệu đồng/người/năm so với 2021 (59 triệu đồng/người/năm).
Chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt như: Xã đã vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và bảo trợ xã hội quà để vui xuân đón tết; thực hiện tốt công tác chính sách đối với người có công với cách mạng; thực hiện cấp phát thẻ BHYT cho các đối tượng kịp thời; Từ khi triển khai Chương trình đến nay đã tranh thủ sự đầu tư từ trên và vận động từ các nguồn xây dựng mới và sữa chữa được 44 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa với tổng số tiền là 4,19 tỷ đồng.
Hộ nghèo được quan tâm giúp đỡ, nhất là hỗ trợ xây dựng nhà tình thương đại đoàn kết. Hàng năm tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Đảng ủy - UBND xã đối với những hộ nghèo, qua đó nắm được tâm tư, nguyện vọng của hộ nghèo từ đó đề ra kế hoạch thoát nghèo bền vững, đến năm 2024 hộ nghèo đa chiều toàn xã giảm còn 26 hộ chiếm tỷ lệ 1,02%.
3. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao
3. 1. Tiêu chí số 1 về Quy hoạch
a) Yêu cầu của tiêu chí
Chỉ tiêu 1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã còn thời hạn hoặc đã được rà soát, điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch.
Chỉ tiêu 1.2. Có quy chế quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Chỉ tiêu 1.3. Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội địa phương, phù hợp với định hướng đô thị hóa theo quy hoạch cấp trên.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 
Chỉ tiêu 1.1. Xã Nhơn Nghĩa A có quy hoạch chung xây dựng xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang (theo mô hình nông thôn mới nâng cao của Chính phủ) đến năm 2035.
Chỉ tiêu 1.2. Đã ban hành quy chế quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch.

Chỉ tiêu 1.3. Đã xây dựng quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã.

- Kinh phí đã thực hiện:  0,8 tỷ đồng.
c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí 100% (tự đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu mức đạt của tiêu chí).
3.2. Tiêu chí số 2 về Giao thông
a) Yêu cầu của tiêu chí 

Chỉ tiêu 2.1. Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) theo quy định.
Chỉ tiêu 2.2. Tỷ lệ đường ấp và đường liên ấp: Được cứng hóa và bảo trì hàng năm đạt 100%. Có các hạng mục cần thiết theo quy định (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh...) sáng – xanh - sạch - đẹp, đạt ≥70%.
Chỉ tiêu 2.3. Tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng – xanh - sạch - đẹp, đạt ≥90%.
Chỉ tiêu 2.4. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa đạt ≥90%.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí
Chỉ tiêu 2.1. Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng-xanh-sạch-đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…). 

Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) là 5km/5km, đạt 100%. Hàng năm đều được bảo trì, có hệ thống chiếu sáng và đầy đủ tín hiệu về giao thông đường bộ.
Chỉ tiêu 2.2. Tỷ lệ đường ấp và đường liên ấp: Được cứng hóa và bảo trì hàng năm đạt 100%; có các hạng mục cần thiết theo quy định (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh...) sáng-xanh-sạch-đẹp.

Đường ấp và đường liên ấp được cứng hóa và bảo trì hàng năm: 14,4km/14,4km, đạt 100%; có các hạng mục cần thiết theo quy định (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh...) sáng - xanh -sạch - đẹp là 14,4 km/14,4 km, đạt 100%.
Chỉ tiêu 2.3. Tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng –xanh - sạch - đẹp.

Tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp: 11,5km/11,5km, đạt 100%.
Chỉ tiêu 2.4. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa.

Xã không có đường nội đồng.
- Kinh phí đã thực hiện: 10,1 tỷ đồng.
c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí 100% (tự đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu mức đạt của tiêu chí).
3.3. Tiêu chí số 3 về Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai

a) Yêu cầu của tiêu chí
Chỉ tiêu 3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động ≥90%.
Chỉ tiêu 3.2. Tổ chức thủy lợi cơ sở (nếu có) hoạt động hiệu quả, bền vững: >1.
Chỉ tiêu 3.3. Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước ≥55%.

Chỉ tiêu 3.4. Tỷ lệ công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hàng năm: 100%.
Chỉ tiêu 3.5. Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi.

Chỉ tiêu 3.6. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 
Chỉ tiêu 3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động.

Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã được tưới và tiêu nước chủ động đạt 100% (2.064,3ha/2.064,3ha).

Các cấp kênh mương từ tạo nguồn đến nội đồng đảm bảo yêu cầu dẫn nước tưới, tiêu nước, phục vụ tốt cho sản xuất và dân sinh, đạt 100%.
Chỉ tiêu 3.2. Tổ chức thủy lợi cơ sở (nếu có) hoạt động hiệu quả, bền vững.
Đơn vị xã Nhơn Nghĩa A do đặc điểm tự nhiên thuộc khu vực tưới tiêu tự chảy cho nên không thành lập tổ chức thủy lợi cơ sở để thực hiện cấp, tưới, tiêu và thoát nước
Chỉ tiêu 3.3. Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước.

Diện tích cây trồng chủ lực (cụ thể là nhãn idor) của xã được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước áp dụng kỹ thuật tưới phun mưa với diện tích 166,38 ha/300 ha đạt 55,46%.
Chỉ tiêu 3.4. Tỷ lệ công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hàng năm (quy định 100%):
Toàn xã có 12 công trình cống hở do xã quản lý và có kế hoạch kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ 2 lần/năm. Các hạng mục được thực hiện: Sơn các cửa công trình cống, vô nhớt Palang xích (nếu hỏng thì sẽ được sửa chữa hoặc được thay mới), vệ sinh cỏ trên công trình cống.
Chỉ tiêu 3.5. Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi.

- Có lập bảng thống kê, cập nhật đầy đủ các nguồn nước thải xả vào từng công trình thủy lợi do xã quản lý.

- Có thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện kiểm soát nguồn nước thải, tổ chức quản lý nguồn nước thải trên địa bàn theo thẩm quyền.

- Từ đầu năm đến nay không có trường hợp vi phạm xả nước thải vào công trình thủy lợi trên địa bàn xã.
Chỉ tiêu 3.6. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. 

- Có tổ chức bộ máy thực hiện phòng, chống thiên tai được thành lập và kiện toàn theo quy định, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong công tác phòng, chống thiên tai tại địa phương và có hoạt động phòng, chống thiên tai được triển khai chủ động và có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu dân sinh.

- Có hạ tầng thiết yếu đáp ứng yêu cầu theo phương châm 4 tại chỗ.
Kinh phí đã thực hiện: 6,8 tỷ đồng.
c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí 100% (tự đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu mức đạt của tiêu chí).

3.4. Tiêu chí số 4 về Điện

a) Yêu cầu của tiêu chí
Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định ≥99%.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí
Thường xuyên phối hợp với Điện lực Châu Thành A kiểm tra hệ thống điện, khảo sát lắp đặt lưới điện hạ thế. Tuyên truyền, vận động người dân sử dụng điện an toàn.

Vận động nhân dân phát hoang, bảo vệ an toàn lưới điện.

Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa A: 2.558/2.563 hộ, đạt tỷ lệ 99,8%.
Kinh phí đã thực hiện: 2,8 tỷ đồng.
c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí 100% (tự đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu mức đạt của tiêu chí).
3.5. Tiêu chí số 5 về Giáo dục

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Chỉ tiêu 5.1. Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2.
Chỉ tiêu 5.2. Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.
Chỉ tiêu 5.3. Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS.
Chỉ tiêu 5.4. Đạt chuẩn xóa mù chữ.
Chỉ tiêu 5.5. Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại.
Chỉ tiêu 5.6. Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 
Căn cứ vào nội dung yêu cầu của tiêu chí, Ban Quản lý xã thường xuyên tuyên truyền cho các điểm trường nắm về quy định của tiêu chí.
- Các nội dung và khối lượng đã thực hiện:

Trên địa bàn xã có 04 Trường trong đó: 01 trường Mẫu giáo; 02 trường Tiểu học; 01 trường Trung học cơ sở. Hiện nay, Trường THCS Nhơn Nghĩa A (đạt chuẩn mức 2 năm 2024) và 03 trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, gồm: Trường Mẫu Giáo Tuổi Hồng (đạt chuẩn mức 1 năm 2022), Trường tiểu học Nhơn Nghĩa A2 (đạt chuẩn mức 1 năm 2019) và Trường tiểu học Nhơn Nghĩa A1 (đạt chuẩn mức 1 năm 2024), đạt tỷ lệ 100,00%.
Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ đạt Mức độ 2, phổ cập giáo dục tiểu học Mức độ 3, trung học cơ sở đạt Mức độ 3.

Trung tâm học tập cộng đồng xã Nhơn Nghĩa A công nhận mức độ 1.
Xã có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền.
- Kinh phí đã thực hiện: 30,3 tỷ đồng.
c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí 100% (tự đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu mức đạt của tiêu chí).

3.6. Tiêu chí số 6 về Văn hóa

a) Yêu cầu của tiêu chí 

Chỉ tiêu 6.1. Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên.
Chỉ tiêu 6.2. Di sản văn hóa được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị đúng quy định. 

Chỉ tiêu 6.3. Tỷ lệ ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định và đạt chuẩn nông thôn mới. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 
+ Căn cứ vào nội dung yêu cầu của tiêu chí, Ban Quản lý xã thường xuyên tuyên truyền cho các ấp, người dân nắm về quy định của tiêu chí. 

+ Từng công trình cơ sở vật chất văn hóa được xây dựng đúng theo Đề án và Đồ án quy hoạch nông thôn mới nâng cao.
- Các nội dung và khối lượng đã thực hiện:

+ Trung tâm văn hóa và khu thể thao xã: Trung tâm văn hóa xã đã được xây dựng mới đúng theo quy định.
+ Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định tại UBND xã.
+ Nhà văn hóa và khu thể thao ấp: Đã đầu tư xây dựng xong 09/09 nhà văn hóa ấp làm nơi sinh hoạt thường xuyên cho người dân.
+ 09/09 ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định.
- Kinh phí đã thực hiện: 2,7 tỷ đồng.
c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí 100% (tự đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu mức đạt của tiêu chí).
3.7. Tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
a) Yêu cầu của tiêu chí
Có mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm, hoặc chợ đáp ứng yêu cầu chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí
Xã Nhơn Nghĩa A có vị trí tiếp giáp với chợ Một Ngàn và huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ nên tương đối thuận tiện cho người dân trong xã mua bán, trao đổi hàng hóa, vì vậy nhu cầu thực tế chưa cần thiết đầu tư xây dựng chợ trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa A. Sở Công thương đã xác nhận xã Nhơn Nghĩa A không thực hiện tiêu chí số 7 “Tiêu chí cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn” tại Công văn số 1197/SCT-QLTM ngày 20 tháng 8 năm 2024.
c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí 100% (tự đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu mức đạt của tiêu chí).
3.8. Tiêu chí 8 về Thông tin và truyền thông

a) Yêu cầu của tiêu chí
Chỉ tiêu 8.1. Có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân.
Chỉ tiêu 8.2. Tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh.
Chỉ tiêu 8.3. Có dịch vụ báo chí truyền thông. 

Chỉ tiêu 8.4. Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội.

Chỉ tiêu 8.5. Có mạng wifi miễn phí ở các điểm công cộng (khu vực trung tâm xã, nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng,…).
b) Kết quả thực hiện tiêu chí
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện
Căn cứ vào nội dung yêu cầu của tiêu chí, Ban Quản lý xã thường xuyên tuyên truyền cho các ấp, người dân nắm về quy định của tiêu chí.

Chỉ tiêu 8.1. Thường xuyên nâng chất, trang bị thêm và củng cố điểm phục vụ bưu chính tại xã Nhơn Nghĩa A.
Chỉ tiêu 8.2. Tổ chức thống kê, thu thập số liệu và tổng hợp danh sách dân số trong độ tuổi lao động có thuê bao sử dụng điện thoại thông minh trên địa bàn 09 ấp.
Chỉ tiêu 8.3. Đài truyền thanh và hệ thống loa đến các ấp được huyện quan tâm đầu tư sửa chữa, mua sắm mới các loa; củng cố phát huy tốt vai trò thông tin ở cơ sở.

Chỉ tiêu 8.4. Cán bộ, công chức xã sử dụng phần mềm Quản lý văn bản chính thức của cơ quan Đảng ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã và Bộ Phận tiếp nhận và trả kết quả sử dụng phần mềm Một cửa điện tử và một số phần mềm chuyên ngành khác như: phần mềm Quản lý trẻ em, phầm mềm hộ tịch, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư,...

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác Chuyển đổi số cho 100% cán bộ, công chức, tổ công nghệ số cộng đồng xã và người dân trong độ tuổi lao động trên địa bàn xã.

Trên địa bàn xã hiện nay có 02 sản phẩm OCOP đã được công nhận và được giới thiệu, quảng bá trên nền tảng sàn thương mại điện tử: OCOP Du lịch Homestay Mương Đình đạt tiêu chuẩn 3 sao (Quyết định phê duyệt số 1959/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2022 của UBND tỉnh Hậu Giang); OCOP Mật ong hoa nhãn Tám Minh đạt tiêu chuẩn 3 sao (Quyết định phê duyệt số 4563/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2024 của UBND huyện Châu Thành A).
Chỉ tiêu 8.5. Đầu tư lắp đặt mạng wifi các nhà văn hóa ấp và ở các điểm công cộng.  

- Các nội dung và khối lượng đã thực hiện:

Chỉ tiêu 8.1. Có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân: Xã có điểm phục vụ bưu chính tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Nhơn Nghĩa A. Điểm phục vụ bưu chính ở xã có cán bộ trực, tiếp nhận bưu phẩm.

Chỉ tiêu 8.2. Tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh: Xã có tỷ lệ dân số theo độ tuổi lao động có thuê bao sử dụng điện thoại thông minh 4.059/4.949 người, chiếm 82,02%.

Chỉ tiêu 8.3. Có dịch vụ báo chí, truyền thông:

Xã Nhơn Nghĩa A đáp ứng đủ các điều kiện có 09/09 ấp của xã có hệ thống loa hoạt động thường xuyên. 09/09 ấp trong xã có hộ gia đình thu xem được 01 trong số các phương thức truyền hình vệ tinh, cáp, số mặt đất, truyền hình qua mạng Internet. Có 01 điểm cung cấp xuất bản phẩm là: Thư viện xã Nhơn Nghĩa A và Văn phòng phẩm Mỹ Quyên.

Chỉ tiêu 8.4. Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội: Xã đáp ứng đủ các điều kiện: 

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến trên tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của xã đạt tối thiểu 50%: Xã Nhơn Nghĩa A có 1.416 hồ sơ/1.416 hồ sơ giải quyết trực tuyến đạt 100%.

Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin đạt: 100% Cán bộ, công chức xã Nhơn Nghĩa A được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng số và an toàn thông tin.

Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được phổ biến kiến thức về sử dụng máy tính và kỹ năng số cơ bản đạt: 100% người dân trong độ tuổi lao động được phổ biến kiến thức về sử dụng máy tính và kỹ năng số cơ bản.

Tất cả sản phẩm OCOP của xã được giới thiệu, quảng bá trên nền tảng sàn thương mại điện tử: Xã có 02/02 sản phẩm OCOP được đưa lên sàn thương mại điện tử đạt 100%.

Tất cả hộ gia đình, cơ quan, tổ chức, khu di tích được thông báo, gắn biển địa chỉ số đến từng điểm địa chỉ đạt 100%.

Chỉ tiêu 8.5. Có mạng wifi miễn phí ở các điểm công cộng (khu vực trung tâm xã, nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng,…): Xã có mạng wifi miễn phí tốc độ 100Mbps tại trung tâm xã và bộ phận một cửa; khu vực trung tâm xã, nơi sinh hoạt cộng đồng, các nhà văn hóa, điểm du lịch trên địa bàn xã đều có mạng wifi miễn phí phục vụ người dân và du khách, đạt 100%.
- Kinh phí đã thực hiện: 1,6 tỷ đồng.
c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí 100% (tự đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu mức đạt của tiêu chí).
3.9. Tiêu chí 9 về Nhà ở dân cư

a) Yêu cầu của tiêu chí
Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố ≥85%.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 
Căn cứ vào nội dung yêu cầu của tiêu chí, Ban Quản lý xã thường xuyên tuyên truyền cho các ấp, người dân nắm về quy định của tiêu chí.
- Các nội dung đã thực hiện:

Vận động nhân dân xây dựng nhà ở kiên cố và thực hiện lồng ghép các chương trình, chính sách hỗ trợ xây dựng nhà đạt chuẩn theo quy định. Tổ chức điều tra lại số liệu, hiện trạng nhà ở trên địa bàn toàn xã.
- Khối lượng thực hiện:

+ Nhà tạm, dột nát: Không.

+ Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng: 2.481 căn/2.578 căn, đạt 96,24%. 

+ Nhà không đạt chuẩn: 97 căn/2.578 căn, tỷ lệ 3,76%.
- Kinh phí đã thực hiện: 11,4 tỷ đồng.
c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí 100% (tự đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu mức đạt của tiêu chí).
3.10. Tiêu chí 10 về Thu nhập

a) Yêu cầu của tiêu chí
Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2024: > 72 triệu đồng/người.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện 
Căn cứ vào nội dung yêu cầu của tiêu chí, Ban Quản lý xã thường xuyên tuyên truyền cho các ấp, người dân nắm về quy định của tiêu chí. 

- Các nội dung đã thực hiện
+ Xã nhân rộng các mô hình sản xuất có thu nhập cao trên địa bàn, khuyến khích các lao động nhàn rỗi tìm việc làm, liên kết với Ngân hàng chính sách huyện hỗ trợ vốn vay tạo tư liệu sản xuất cho các hộ gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm, góp phần tăng thu nhập cho hộ.

+ Điều tra thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn.
- Khối lượng thực hiện: Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2024: 74,892 triệu đồng/người/năm.

- Kinh phí đã thực hiện: 45,2 tỷ đồng.
c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí 100% (tự đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu mức đạt của tiêu chí).
3.11. Tiêu chí 11 về Hộ nghèo
a) Yêu cầu của tiêu chí
Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025: Đạt.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 
Căn cứ vào nội dung yêu cầu của tiêu chí, Ban Quản lý xã thường xuyên tuyên truyền cho các ấp, người dân nắm về quy định của tiêu chí.
- Các nội dung đã thực hiện
+ Tổ chức thoát nghèo trên địa bàn bằng việc áp dụng các chương trình, dự án như: đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, cho vay vốn tín dụng ưu đãi, hỗ trợ nhà ở, tạo nhiều mô hình thoát nghèo bền vững,…

+ Điều tra hộ nghèo đa chiều năm 2024 để có số liệu làm cơ sở công nhận tiêu chí.
- Khối lượng đã thực hiện: 

Qua điều tra, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều: 03 hộ/2.549 hộ, chiếm 0,12%; tỷ lệ hộ cận nghèo đa chiều: 23 hộ/2.549 hộ chiếm 0,9%. Tỷ lệ hộ nghèo chuẩn đa chiều trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa A là 1,02%.
- Kinh phí đã thực hiện (nếu có): 1,25 tỷ đồng.
c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí 100% (tự đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu mức đạt của tiêu chí).
3.12. Tiêu chí 12 về Lao động

a) Yêu cầu của tiêu chí
Chỉ tiêu 12.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ): > 75%.
Chỉ tiêu 12.2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ): >30%.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: 
Căn cứ vào nội dung yêu cầu của tiêu chí, Ban Quản lý xã thường xuyên tuyên truyền cho các ấp, người dân nắm về quy định của tiêu chí.
- Các nội dung đã thực hiện:

+ UBND xã Nhơn Nghĩa A đã phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên mở các lớp dạy nghề, tạo điều kiện cho người dân có việc làm.

+ Tổ chức điều tra số liệu tỷ lệ lao động trên địa bàn toàn xã.
- Khối lượng đã thực hiện:

Chỉ tiêu 12.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) là 4.281người/5.665 người, đạt tỷ lệ 75,57%.
Chỉ tiêu 12.2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) là 1.822 người/5.665 người, đạt 32,16%.
- Kinh phí đã thực hiện: 0,7 tỷ đồng.
c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí 100% (tự đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu mức đạt của tiêu chí).
3.13. Tiêu chí 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn
a) Yêu cầu của tiêu chí
Chỉ tiêu 13.1. Hợp tác xã hoạt động hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định:  ≥1.
Chỉ tiêu 13.2. Có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương đương còn thời hạn:  ≥1.
Chỉ tiêu 13.3. Có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, hoặc mô hình quản lý sức khoẻ cây trồng tổng hợp (IPHM), hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, hoặc mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm: ≥1.
Chỉ tiêu 13.4. Ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã (mô hình): ≥3.
Chỉ tiêu 13.5. Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử: ≥5%.
Chỉ tiêu 13.6. Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng: ≥20%.
Chỉ tiêu 13.7. Có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội.
Chỉ tiêu 13.8. Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hoá, môi trường): ≥1.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện:

Căn cứ vào nội dung yêu cầu của tiêu chí, Ban Quản lý xã thường xuyên tuyên truyền cho các ấp, người dân nắm về quy định của tiêu chí.

Đối với sản phẩm chủ lực, xã vận động nhân dân sản xuất, canh tác theo hướng an toàn gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương.

- Các nội dung đã thực hiện:

+ Tổ chức rà soát, vận động các hộ dân sản xuất nông nghiệp có quy mô lớn thành lập, tham gia Hợp tác xã.

+ Tổng hợp mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững của xã.

+ Củng cố, nâng chất tổ khuyến nông cộng đồng.

- Khối lượng thực hiện:

Chỉ tiêu 13.1. Hợp tác xã hoạt động hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định >1: Trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa A có 03 hợp tác xã đang hoạt động. Trong đó có 1 hợp tác xã phù hợp với nội dung yêu cầu của chỉ tiêu là hợp tác xã nông nghiệp Phong Phú.
Chỉ tiêu 13.2. Có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương đương còn thời hạn >1: Trên địa bàn xã có 02 sản phẩm OCOP còn thời hạn là: OCOP Du lịch Homestay Mương Đình và OCOP Mật ong hoa nhãn Tám Minh đạt tiêu chuẩn 3 sao.
Chỉ tiêu 13.3. Có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, hoặc mô hình quản lý sức khoẻ cây trồng tổng hợp (IPHM), hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, hoặc mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm>1: Xã có 01 mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao (hộ ông Trần Văn Tích, địa chỉ ấp Nhơn Thuận 1B, xã Nhơn Nghĩa A), có diện tích 1ha trồng nhãn Idor, áp dụng mô hình tưới tự động thông qua điện thoại thông minh), đạt theo quy định.
Chỉ tiêu 13.4. Ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã (mô hình) >3: Xã có 3 mô hình ứng dụng truy xuất ngồn gốc: Nhãn idor, Mít Thái.
Chỉ tiêu 13.5. Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử >5%: Sản phẩm chủ lực của xã là: Nhãn idor, Mít Thái. Trong đó có 10 sản phẩm mít thái được đăng trên sàn thương mại điện tử, có 43 sản phẩm nhãn ido được đăng trên sàn thương mại điện tử.
Chỉ tiêu 13.6. Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng >20%: Trên địa bàn xã đã được Cục Bảo vệ thực vật cấp mã số vùng trồng được 13 vùng trên 02 loại cây: Nhãn Idor (được 09 vùng) và Mít (được 04 vùng). Diện tích nhãn Idor được cấp mã số vùng trồng 247/285 ha, đạt 86,66%. Diện tích Mít được cấp mã số vùng trồng 42/47,4 ha, đạt 88,60%.
Chỉ tiêu 13.7. Có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội: Có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã (Homestay Mương Đình), điểm du lịch có Website riêng, có fanpage riêng để tự quảng bá sản phẩm.
Chỉ tiêu 13.8. Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hoá, môi trường) >1: Xã Nhơn Nghĩa A có 01 mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị là Điểm du lịch Homestay Mương Đình, ấp Nhơn Phú 1.
- Kinh phí đã thực hiện: 8,75 tỷ đồng.
c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí 100% (tự đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu mức đạt của tiêu chí).
3.14. Tiêu chí 14 về Y tế

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Chỉ tiêu 14.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) ≥95%.
Chỉ tiêu 14.2. Xã triển khai thực hiện quản lý sức khoẻ điện tử.
Chỉ tiêu 14.3. Xã triển khai thực hiện khám chữa bệnh từ xa.
Chỉ tiêu 14.4. Xã triển khai thực hiện tốt sổ khám chữa bệnh điện tử.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai: Căn cứ vào nội dung yêu cầu của tiêu chí, Ban Quản lý xã thường xuyên tuyên truyền cho các ấp, người dân nắm về quy định của tiêu chí.
- Các nội dung đã thực hiện:

+ Nỗ lực trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế giúp người dân tin tưởng, hưởng thụ một cách tốt nhất các dịch vụ chăm sóc sức khỏe. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực.

+ Nâng cấp sửa chữa trạm Y tế đạt chuẩn theo quy định.

+ Vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, nâng chất lượng phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân tại trạm Y tế xã.

- Khối lượng đã thực hiện

Chỉ tiêu 14.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ) ≥95%: Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa A năm 2024 là: 9.149 người/9.424 người, đạt tỷ lệ 97,08%.
Chỉ tiêu 14.2. Xã triển khai thực hiện quản lý sức khoẻ điện tử: Xã có triển khai thực hiện quản lý sức khoẻ điện tử.
Chỉ tiêu 14.3. Xã triển khai thực hiện khám chữa bệnh từ xa: xã có triển khai thực hiện khám chữa bệnh từ xa.
Chỉ tiêu 14.4. Xã triển khai thực hiện tốt sổ khám chữa bệnh điện tử: Xã có triển khai thực hiện tốt sổ khám chữa bệnh điện tử.
- Kinh phí đã thực hiện: 9,8 tỷ đồng.
c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí 100% (tự đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu mức đạt của tiêu chí).
3.15. Tiêu chí 15 về Hành chính công

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Chỉ tiêu 15.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính. 
Chỉ tiêu 15.2. Có dịch vụ công trực tuyến một phần.
Chỉ tiêu 15.3. Giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định và không để xảy ra khiếu nại vượt cấp. 

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai: Căn cứ vào nội dung yêu cầu của tiêu chí, Ban Quản lý xã thường xuyên tuyên truyền cho các ấp, người dân nắm về quy định của tiêu chí.
- Các nội dung đã thực hiện:

+ Ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính.

+ Xã đã thực hiện dịch vụ công mức độ 3 đối với lĩnh vực hộ tịch và các lĩnh vực khác.

- Khối lượng đã thực hiện:

Chỉ tiêu 15.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính:

100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định.
Tỷ lệ báo cáo qua hệ thống thống kê báo cáo của tỉnh, của Chính phủ đạt 100%.

Chỉ tiêu 15.2. Có dịch vụ công trực tuyến một phần: Các thủ tục có cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần trở lên là 103 thủ tục, xã cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần trở lên 103/103 thủ tục, đạt 100%.
Chỉ tiêu 15.3. Giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định và không để xảy ra khiếu nại vượt cấp: Xã giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định, không có xảy ra khiếu nại vượt cấp.

- Kinh phí đã thực hiện: 0,15 tỷ đồng.
c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí 100% (tự đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu mức đạt của tiêu chí).
3.16. Tiêu chí 16 về Tiếp cận pháp luật

a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Chỉ tiêu 16.1. Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật và mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở.
Chỉ tiêu 16.2. Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải thành ≥ 90%. 

Chỉ tiêu 16.3. Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu ≥ 90%.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Căn cứ vào nội dung yêu cầu của tiêu chí, Ban Quản lý xã thường xuyên tuyên truyền cho các ấp, người dân nắm về quy định của tiêu chí.
- Các nội dung đã thực hiện:

+ Xây dựng mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở hoạt động hiệu quả.

+ Tổ chức hòa giải cho các vụ việc mâu thuẩn, tranh chấp theo đúng quy định của pháp luật.

+ Phổ biến số điện thoại của Hội luật gia huyện để khi người dân có nhu cầu sẽ liên hệ hoặc đến liên hệ trực tiếp nơi tiếp công dân của xã.
- Khối lượng thực hiện:

Chỉ tiêu 16.1. Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật và mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở: Xã có 02 mô hình thực hiện đạt theo quy định: Mô hình mỗi tuần một việc tốt và Mô hình “Tổ hòa giải ở cơ sở 4 có” ấp Nhơn Thuận 1B.
Chỉ tiêu 16.2. Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải thành: Trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa A tỷ lệ hòa giải thành 100%.

Chỉ tiêu 16.3. Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu: Trong năm 2024 xã đã tổ chức được 03 cuộc trợ giúp pháp lý và giới thiệu tham gia tố tụng 03 đối tượng. Trong đó truyền thông về trợ giúp pháp lý có 06 lượt ý kiến được Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Hậu Giang tư vấn pháp lý trực tiếp tại Hội nghị. Có 07 đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý theo luật trợ giúp pháp lý, trong đó 03 đơn thuộc đối tượng người có công; 04 đơn thuộc diện hộ nghèo được trợ giúp pháp lý và được trao đổi trợ giúp theo quy định, đạt 100%.
Kinh phí đã thực hiện: 0,1 tỷ đồng.
c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí 100% (tự đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu mức đạt của tiêu chí).
3.17. Tiêu chí 17 về Môi trường 
a) Yêu cầu của tiêu chí: 

Chỉ tiêu 17.1. Khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm), nuôi trồng thủy sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường.
Chỉ tiêu 17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường 100%.
Chỉ tiêu 17.3. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định ≥95%.
Chỉ tiêu 17.4. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả ≥35%.
Chỉ tiêu 17.5. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn ≥50%.
Chỉ tiêu 17.6. Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường 100%.
Chỉ tiêu 17.7. Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường ≥80%.
Chỉ tiêu 17.8. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường ≥85%.
Chỉ tiêu 17.9. Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch.
Chỉ tiêu 17.10. Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng: Đạt.
Chỉ tiêu 17.11. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn (m2/người).
Chỉ tiêu 17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định ≥70%.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Căn cứ vào nội dung yêu cầu của tiêu chí, Ban Quản lý xã thường xuyên tuyên truyền cho các ấp, người dân nắm về quy định của tiêu chí.
- Các nội dung đã thực hiện:

+ Rà soát, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nuôi trồng thủy sản và làng nghề thuộc đối tượng thực hiện đăng ký cam kết bảo vệ môi trường và Đề án BVMT đúng quy định trên địa bàn.

+ Tuyên truyền vận động nhân dân quét dọn và duy trì cảnh quan môi trường, thu gom và xử lý rác đúng quy định; khuyến khích trồng hàng rào cây xanh, hoa kiểng tạo cảnh quan. Đồng thời, chỉnh trang, cắt tỉa hàng rào, phát quang cây cỏ không làm cản trở đến giao thông.

+ Vận động nhân dân phân loại chất thải rắn tại nguồn, tham gia thành lập tổ vệ sinh môi trường thu gom chất thải rắn và bao gói thuốc BVTV.

+ Rà soát số hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn.

- Khối lượng đã thực hiện: 

Chỉ tiêu 17.1. Khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm), nuôi trồng thủy sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường: Trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa A không có khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm), nuôi trồng thủy sản
Chỉ tiêu 17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường: Trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa A có 21/21 cơ sở sản xuất - kinh doanh đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường đạt 100%.
Chỉ tiêu 17.3. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định: Toàn xã có 2.564/2.564 hộ thực hiện thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại theo quy định đạt 100%.

Chỉ tiêu 17.4. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả: Toàn xã có 1.417 hộ/2.564 hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả đạt tỷ lệ đạt 55,27%. 
Chỉ tiêu 17.5. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn: Trên địa bàn xã có 1.448 hộ/2.564 hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn, đạt 56,47%.
Chỉ tiêu 17.6. Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường: Toàn bộ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa A được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường đạt 100%. 

Chỉ tiêu 17.7. Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường: Trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa A tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường đạt 82,7%.
Chỉ tiêu 17.8. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường: Xã có 31 cơ sở/31 cơ sở chăn nuôi đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường, đạt 100%.
Chỉ tiêu 17.9. Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch: Trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa A không có quy hoạch nghĩa trang, cơ sở hỏa táng.
Chỉ tiêu 17.10. Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng: Trong năm 2024 tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng là 01/57 trường hợp, đạt theo quy định.
Chỉ tiêu 17.11. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn (m2/người): Đất cây xanh trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa A 4,14 m2/người.

Chỉ tiêu 17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định: Toàn xã Nhơn Nghĩa A có 10.237 kg/14.000 kg chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định, đạt 73,12%.
- Kinh phí đã thực hiện: 4,5 tỷ đồng.
c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí 100% (tự đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu mức đạt của tiêu chí).
3.18. Tiêu chí 18 về Chất lượng môi trường sống
Chỉ tiêu 18.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung ≥55%.
Chỉ tiêu 18.2. Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm ≥60 lít.
Chỉ tiêu 18.3. Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững ≥40%.
Chỉ tiêu 18.4. Tỷ lệ chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm 100%.
Chỉ tiêu 18.5. Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của xã. 

Chỉ tiêu 18.6. Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận về an toàn thực phẩm.
Chỉ tiêu 18.7. Tỷ lệ hộ có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn và đảm bảo 3 sạch ≥80%.
Chỉ tiêu 18.8. Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường 100%.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Về tình hình tổ chức triển khai thực hiện: Căn cứ vào nội dung yêu cầu của tiêu chí, Ban Quản lý xã thường xuyên tuyên truyền cho các ngành, hội, đoàn thể xã, các ấp, người dân nắm về quy định của tiêu chí.
- Các nội dung và khối lượng đã thực hiện:

Chỉ tiêu 18.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung: 100%.
Chỉ tiêu 18.2. Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm: 116 lít/người/ngày đêm.
Chỉ tiêu 18.3. Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững: Trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa A có 01 trạm cấp nước tập trung tại ấp Nhơn Phú 1; có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững.
Chỉ tiêu 18.4. Tỷ lệ chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm: đạt 100%.
Chỉ tiêu 18.5. Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của xã: Trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa A không xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm.
Chỉ tiêu 18.6. Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận về an toàn thực phẩm: Trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa A có 01 cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản.
Chỉ tiêu 18.7. Tỷ lệ hộ có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn và đảm bảo 3 sạch: đạt 95,84%.

Chỉ tiêu 18.8. Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường: Trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa A không có bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt.
Kinh phí thực hiện: 5,2 tỷ đồng.
c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí 100% (tự đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện so với yêu cầu mức đạt của tiêu chí).
3.19. Tiêu chí 19 về Quốc phòng và An ninh

a) Yêu cầu của tiêu chí 

Chỉ tiêu 19.1. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân.
Chỉ tiêu 19.2. Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng trở lên hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy, nổ) nghiêm trọng trở lên; có mô hình camera an ninh và các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả.
b) Kết quả thực hiện tiêu chí:
- Tình hình tổ chức triển khai:

Căn cứ vào nội dung yêu cầu của tiêu chí, Ban Quản lý xã thường xuyên tuyên truyền cho các ngành, hội, đoàn thể xã, các ấp, người dân nắm về quy định của tiêu chí.

Xã Nhơn Nghĩa A thực hiện tốt công tác huấn luyện hàng năm đối với các đối tượng dân quân, vận động thanh niên tham gia nhập ngũ theo chỉ tiêu của huyện giao. Đồng thời, có bố trí trụ sở làm việc cho Ban Chỉ huy quân sự xã.

Tăng cường tuần tra canh gác, đảm bản an ninh trật tự. Không để xảy ra khiếu kiện đông người cũng như không để xảy ra các loại trọng án, tội phạm, tệ nạn xã hổi,... Hàng năm Đảng ủy xã ban hành nghị quyết, ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự.
- Khối lượng thực hiện:

Chỉ tiêu 19.1. Quốc phòng: Quân sự xã tham mưu đưa 13/13 thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc, đạt 100% chỉ tiêu. Thực hiện giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự hàng năm theo thời gian, chương trình, nội dung theo quy định. Xây dựng kế hoạch và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng trên giao.Thực hiện tốt công tác huấn luyện hàng năm đối với các đối tượng dân quân.

Chỉ tiêu 19.2. An ninh: Tình hình ANTT, TTATXH được giữ vững ổn định, các tôn giáo hoạt động bình thường. Công tác giữ gìn ANTT-TTATXH: Công tác giữ gìn an ninh, trật tự  được đảm bảo. Không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước.

Không có công dân cú trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng gây tai nạn giao thông.
Không có công dân cú trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng gây tai nạn cháy, nổ.

Có mô hình “Camera an ninh” đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh, trật tự, phòng, chống tội phạm pháp huy hiệu quả. Kết quả: Hiện trên địa bàn xã Có mô hình “Camera an ninh” có 16 Camera phòng, chống tội phạm pháp huy hiệu quả.

- Kinh phí đã thực hiện: 0,15 tỷ đồng.
c) Tự đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí 100%.
4. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao 
Trên địa bàn xã Nhơn Nghĩa A không có nợ đọng trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao.

5. Về kế hoạch nâng cao chất lượng tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao
5.1. Quan điểm

Củng cố, nâng chất 19/19 tiêu chí đã đạt. Tiếp tục phát huy các mô hình làm ăn có hiệu quả để góp phần tăng thu nhập nâng cao đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của người dân nông thôn; phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn; nâng cao chất lượng môi trường nông thôn; Từng bước xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn xã nhằm tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, tăng mức hưởng thụ trực tiếp cho người dân nông thôn, bao gồm hoàn thiện hệ thống giao thông, điện, nước sạch, văn hóa, giáo dục, y tế…Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống, giúp người nghèo tiếp cận ngày càng thuận lợi hơn với các dịch vụ xã hội; phát triển đời sống văn hóa nông thôn; nâng cao chất lượng hệ thống tổ chức chính trị - xã hội và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức xã.
5.2. Mục tiêu
- Giữ vững xã Nhơn Nghĩa A đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong suốt giai đoạn 2021-2025.

- Tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới nâng cao tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu.

5.3. Nội dung nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao

5.3.1. Tiêu chí số 1 về Quy hoạch

- Căn cứ Quyết định phê duyệt quy hoạch, xã phối hợp với cơ quan có thẩm quyền khi có sự điều chỉnh, thay đổi kịp thời công bố công khai đúng thời hạn.

- Quản lý quy hoạch, đảm bảo các công trình xây dựng mới (không kể nguồn vốn) đề phù hợp với quy hoạch được duyệt.
5.3.2. Tiêu chí số 2 về Giao thông

Lồng ghép với Chiến dịch Giao thông nông thôn – Thủy lợi & Bảo vệ môi trường nông thôn hàng năm để thực hiện nâng cấp, duy tu sửa chữa các lộ, cầu nhằm nâng tỷ lệ đường trục chính nội đồng, đường ngõ xóm được cứng hóa đạt chuẩn theo thông số kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải.
5.3.3. Tiêu chí số 3 về Thủy lợi và phòng, chống thiên tai

- Xã phối hợp cùng Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp tỉnh, Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện thường xuyên rà soát để có kế hoạch nâng cấp các công trình thủy lợi. Đồng thời tiến hành rà soát, đánh giá hệ thống thủy lợi, kênh mương của từng khu vực để đề xuất giải pháp đầu tư.

- Lồng ghép với Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi & Bảo vệ môi trường nông thôn hàng năm lồng ghép các nguồn vốn xã hội hóa để triển khai thực hiện tiêu chí thủy lợi. Vận động nhân dân đóng góp tiền, vật tư, ngày công lao động để thực hiện sửa chữa đê, đập, cống, làm kè sinh thái, khai thông dòng chảy,...

- Vận động người dân thực hiện các mô hình tưới tiêu tiết kiệm để nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước.

- Chủ động phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chổ, xây dựng các kế hoạch, phương án để ứng phó mới từng dạng thiên tai có thể xảy ra.
5.3.4. Tiêu chí số 4 về Điện

Chỉ đạo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, Điện lực Châu Thành A thường xuyên kiểm tra sửa chữa lưới điện, dọn dẹp phát quang an toàn hành lang lưới điện, vận động nhân dân lắp đặt điện kế mới thay thế điện kế cũ và sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện và an toàn.

5.3.5. Tiêu chí số 5 về Giáo dục
- Chỉ đạo Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo tranh thủ các ngồn vốn đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, bố trí các trang thiết bị cho các trường học trên địa bàn xã.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác vận động học sinh ra lớp, công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập tiểu họ, phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt theo quy định. Nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng xã.

 - Vận động nguồn xã hội hóa dụng cụ học tập: xe đạp, tập, sách, viết, quần áo,... cho học sinh nghèo hoặc học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
5.3.6. Tiêu chí số 6 về Văn hóa

- Nâng chất các thiết chế văn hóa.

- Giữ vững danh hiệu ấp văn hóa 09/09 ấp. Vận động nhân dân tích cực thi đua giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa.

- Tiếp tục tuyên truyền về văn hóa và nhiệm vụ phát triển văn hóa gắn liền với phát triển kinh tế, ổn định chính trị, an sinh xã hội. Phát huy tính chủ động, tích cực, nỗ lực của người dân và vai trò tự quản của cộng đồng đối với sự nghiệp gìn giữ và phát triển văn hóa.

- Tiếp tục đầu tư, nâng cấp trang thiết bị cho các nhà văn hóa ấp.
5.3.7. Tiêu chí số 7 Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

Trên địa bàn xã không thực hiện quy hoạch chợ, tuy nhiên sẽ quan tâm phát triển thương mại trên địa bàn xã trong thời gian sắp tới.

5.3.8 Tiêu chí số 8 về Thông tin và Truyền thông

- Tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất của điểm phục vụ bưu chính góp phần phục vụ nhu cầu của người dân tốt hơn.

- Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa hệ thống loa truyền thanh của xã.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong trao đổi, quảy lý, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính. 

5.3.9. Tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư 
- Vận động các nguồn xã hội hóa để hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo, hộ khó khăn về chổ ở,...

- Nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả để tạo việc làm, tăng thêm thu nhập giúp người dân từng bước tích lũy để xây dựng nhà ở ổn định, đạt chuẩn.
5.3.10. Tiêu chí số 10 về Thu nhập
- Tuyên truyền, vận động nhân dân áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao hiệu quả.

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh kết nối cơ hội việc làm giữa người dân và đơn vị tuyển dụng giải quyết nhu cầu việc làm và tăng thêm thu nhập.
5.3.11. Tiêu chí số 11 về Hộ nghèo
- Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án, dự án phát triển sản xuất, tạo sinh kế để giảm nghèo bền vững.

- Triển khai thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo; cho vay đối với hộ nghèo và cận nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết.
5.3.12. Tiêu chí số 12 về Lao động

- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Môi trường huyện mở thêm các lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn và cấp chứng chỉ, văn bằng sau đào tạo.

 - Triển khai tốt các chính sách hỗ trợ lĩnh vực nông nghiệp để thu hút lao động làm việc trong nền kinh tế chủ lực của xã.
5.3.13. Tiêu chí số 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn
- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về kinh tế tập thể. Vận động người dân tham gia thành lập tổ hợp tác, hợp tác xã để liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản bền vững.

- Thường xuyên tư vẫn, hỗ trợ hợp tác xã trong quá trình hoạt động. Triển khai các chính sách hỗ trợ đúng đối tượng và kịp thời.
- Vận động các cơ sở, tổ hợp tác, hợp tác xã hiểu và tham gia thực hiện chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
5.3.14. Tiêu chí số 14 về Y tế
- Tiếp tục vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

- Đầu tư cơ sở vật chất, tham gia đào tạo tập huấn để nâng cao năng lực khám chữa bệnh và quản lý sức khỏe cho người dân trên địa bàn xã.
5.3.15. Tiêu chí số 15 về Hành chính công
- Tiếp tục thực hiện Đề án 06 phục vụ cho Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

- Giải quyết thủ tục hành chính công khai, đúng hẹn, đúng luật và hiệu quả. Tăng cường thực hiện thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến toàn trình và một phần.

- Thực hiện ký số 100% văn bản đi và văn bản đến trên hệ thống quản lý văn bản.
5.3.16. Tiêu chí số 16 về Tiếp cận pháp luật
- Tiếp tục củng cố, kiện toàn thành viên hội đồng hòa giải xã, tổ hòa giải ấp.

- Nâng cao hiệu quả của mô hình “Huy động những người am hiểu pháp luật có uy tín tham gia hoạt động Tổ hòa giải”.

- Tổ chức Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.
5.3.17. Tiêu chí số 17 về Môi trường 
- Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Quan tâm công tác xây dựng cảnh quan môi trường xanh – sạch – đẹp, an toàn.

 - Tổ chức ra quân phát hoang, dọn vệ sinh, khai thông cống rãnh, trồng bông, hoa trên các tuyến đường để hưởng ứng những ngày như Ngày môi trường thế giới, Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn, Ngày chủ nhật xanh,...

- Trạm Y tế xã phối hợp với Trung tâm y tế huyện tăng cường việc kiểm tra, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân mai tán tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành về quy hoạch, xây dựng, vệ sinh và môi trường.

- Tuyên truyền người dân vệ sinh chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm đảm bảo vệ sinh, chất thải được xử lý đúng quy định.

- Vận động người dân tiếp tục thực hiện tốt các mô hình phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, mô hình thu gom rác, vệ sinh khuông viên nhà cửa và ngõ sáng – xanh – sạch – đẹp.
5.3.18. Tiêu chí số 18 về Chất lượng môi trường sống
- Vận động người dân sử dụng nước sạch đạt chuẩn, đảm bảo sức khỏe.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho các hộ gia đình, cơ sở sản xuất kinh doan thực phẩm.

- Trạm Y tế xã phối hợp với Phòng Y tế huyện, Trung tâm Y tế huyện tăng cường việc kiểm tra, vệ sinh an toàn thực phẩm, không xảy ra sự cố an toàn thực phẩm.
5.3.19. Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và an ninh
- Công an xã tích cực, chủ động nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền và củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương. Tăng cường tuần tra, canh gác đảm bảo an ninh trật tự, đẩy lùi tệ nạn xã hội không để xảy ra trọng án.
- Ban chỉ huy quân sự xã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng.
II. ĐÁNH GIÁ

1. Ưu điểm

- Đảng ủy, UBND xã Nhơn Nghĩa A đã bám sát nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo Kế hoạch của tỉnh, huyện.

- Công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các nội dung xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ hiệu quả qua nhiều hình thức, được nhân dân đồng tình ủng hộ. 

- Trong triển khai xây dựng nông thôn mới có thực hiện lồng ghép các chương trình, kế hoạch, đề án của tỉnh như: Đề án Hậu Giang xanh, triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo, Kế hoạch giảm nghèo của tỉnh, huyện từ đó góp phần thực hiện hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao trong năm.
2. Hạn chế

- Cảnh quan môi trường được xã quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tuy nhiên, trên địa bàn của xã chưa có nhiều mô hình tuyến đường đẹp. Việc triển khai Đề án Hậu Giang xanh lồng ghép tiêu chí môi trường có lúc có nơi chưa đạt yêu cầu kế hoạch.

- Lĩnh vực kinh tế chủ yếu của xã Nhơn Nghĩa A chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, hiện tải trên địa bàn có một số chủ thể đầu tư VietGAP, quy trình sản xuất tiên tiến (ISO) mang tính nhỏ lẻ, chưa có doanh nghiệp lớn đầu tư dự án vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao nên lĩnh vực này chưa tạo được đột phá.
III. KẾT LUẬN
1. Về hồ sơ: Xã Nhơn Nghĩa A gửi đầy đủ hồ sơ, nội dung đảm bảo theo yêu cầu và trình về cấp thẩm quyền công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

2. Về kết quả thực hiện và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao: Tổng số tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã Nhơn Nghĩa A đã được UBND huyện Châu Thành A thẩm tra đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tính đến thời điểm thẩm tra là: 19/19 tiêu chí, đạt 100%.
3. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao: Xã Nhơn Nghĩa A không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.
IV. KIẾN NGHỊ
- Đảng ủy, UBND xã và Nhân dân xã Nhơn Nghĩa A cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, duy trì và phát triển các nội dung tiêu chí về nông thôn mới nâng cao đảm bảo chất lượng, bền vững.
- Văn phòng Điều phối các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Hậu Giang tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xét công nhận xã Nhơn Nghĩa A đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2025./. 

	Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- VPĐPCTMTQG tỉnh;

- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể huyện;

- Các Thành viên BCĐ huyện;

- Phòng NN&PTNT

- UBND xã NNA;

- Lưu: VT.
	
	TM. UBND HUYỆN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Nhân



BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM TRA MỨC ĐỘ ĐẠT CHUẨN CÁC TIÊU CHÍ XÃ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO NĂM 2025
đối với xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
(Kèm theo Báo cáo số:            /BC-UBND ngày        tháng        năm 2025 
của UBND huyện Châu Thành A)

	STT
	Tên tiêu chí
	Nội dung tiêu chí
	Yêu cầu đạt chuẩn
	Kết quả thực hiện
	Tự đánh giá của xã
	Kết quả thẩm tra của huyện

	1
	Quy hoạch
	1.1. Có quy hoạch chung xây dựng xã còn thời hạn hoặc đã được rà soát, điều chỉnh theo quy định của pháp luật về quy hoạch
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	1.2. Có quy chế quản lý và tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	1.3. Có quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư mới phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và phù hợp với định hướng đô thị hóa theo quy hoạch cấp trên
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	2
	Giao Thông
	2.1. Tỷ lệ đường xã được bảo trì hàng năm, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp và có các hạng mục cần thiết (biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh…) theo quy định
	100%
	100%
	Đạt
	Đạt

	
	
	 2.2. Tỷ lệ đường ấp và đường liên ấp.
	Được cứng hóa và bảo trì hàng năm
	100%
	100%
	Đạt
	

	
	
	
	-Có các hạng mục cần thiết theo quy định(biển báo, biển chỉ dẫn, chiếu sáng, gờ giảm tốc, cây xanh...) sáng -xanh -sạch -đẹp
	≥70%
	100%
	
	

	
	
	2.3. Tỷ lệ đường ngõ, xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng - xanh - sạch - đẹp
	≥90%
	100% (cứng hóa 100%)
	Đạt
	Đạt

	
	
	2.4. Tỷ lệ đường trục chính nội đồng được cứng hóa đáp ứng yêu cầu sản xuất và vận chuyển hàng hóa
	≥90%
	Trên địa bàn không có chỉ tiêu này
	Đạt
	Đạt

	3
	Thủy lợi và phòng, chống thiên tai
	3.1. Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động
	≥90%
	100%
	Đạt
	Đạt

	
	
	3.2. Tổ chức thủy lợi cơ sở (nếu có) hoạt động hiệu quả, bền vững
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	3.3. Tỷ lệ diện tích cây trồng chủ lực của địa phương được tưới tiên tiến, tiết kiệm nước
	≥55%
	55,46%
	Đạt
	Đạt

	
	
	3.4. Tỷ lệ công trình thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng được bảo trì hàng năm
	100%
	100%
	Đạt
	Đạt

	
	
	3.5. Thực hiện kiểm kê, kiểm soát các nguồn nước thải xả vào công trình thủy lợi
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	3.6. Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ
	Khá
	Tốt
	Đạt
	Đạt

	4
	Điện
	Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện sinh hoạt, sản xuất đảm bảo an toàn, tin cậy và ổn định
	≥99%
	99,80%
	Đạt
	Đạt

	5
	Giáo dục
	5.1. Tỷ lệ trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THCS, hoặc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 và có ít nhất 01 trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2
	100%
	100%
	Đạt
	Đạt

	
	
	5.2. Duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	5.3. Đạt chuẩn và duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS
	Mức độ 3
	Mức độ 3
	Đạt
	Đạt

	
	
	5.4. Đạt chuẩn xóa mù chữ
	Mức độ 2
	Mức độ 2
	Đạt
	Đạt

	
	
	5.5. Cộng đồng học tập cấp xã được đánh giá, xếp loại
	Mức độ 1
	Mức độ 1
	Đạt
	Đạt

	
	
	5.6. Có mô hình giáo dục thể chất cho học sinh rèn luyện thể lực, kỹ năng, sức bền
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	6
	Cơ sở vật chất văn hóa
	6.1. Có lắp đặt các dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời ở điểm công cộng; các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được tổ chức hoạt động thường xuyên
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	6.2. Di sản văn hóa được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị đúng quy định
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	6.3. Tỷ lệ ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định và đạt chuẩn nông thôn mới
	100%
	100%
	Đạt
	Đạt

	7
	Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
	Có mô hình chợ thí điểm bảo đảm an toàn thực phẩm, hoặc chợ đáp ứng yêu cầu chung theo tiêu chuẩn chợ kinh doanh thực phẩm
	Đạt
	Không có quy hoạch chợ
	Đạt
	Đạt

	8
	Thông tin và truyền thông
	8.1. Có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.2. Tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh
	≥80%
	82,02%
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.3. Có dịch vụ báo chí truyền thông
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.4. Có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	8.5. Có mạng wifi miễn phí ở các điểm công cộng (khu vực trung tâm xã, nơi sinh hoạt cộng đồng, điểm du lịch cộng đồng,…)
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	9
	Nhà ở dân cư
	Tỷ lệ hộ có nhà ở kiên cố hoặc bán kiên cố
	≥85%
	96,24%
	Đạt
	Đạt

	10
	Thu nhập
	Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn (triệu đồng/người)
	Năm 2021
	≥60
	
	Đạt
	

	
	
	
	Năm 2022
	≥64
	
	Đạt
	

	
	
	
	Năm 2023
	≥68
	
	Đạt
	

	
	
	
	Năm 2024
	≥72
	74,892
	Đạt
	

	
	
	
	Năm 2025
	≥76
	
	Đạt
	

	11
	Hộ nghèo
	Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2021 – 2025
	<2,5%
	1,02%
	Đạt
	Đạt

	12
	Lao động 
	12.1. Tỷ lệ lao động qua đào tạo (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)
	≥75%
	75,57%
	Đạt
	Đạt

	
	
	12.2. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)
	≥30%
	32,16%
	Đạt
	Đạt

	13
	Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn
	13.1. Hợp tác xã hoạt động hiệu quả và có hợp đồng liên kết theo chuỗi giá trị ổn định
	≥1
	1
	Đạt
	Đạt

	
	
	13.2. Có sản phẩm OCOP được xếp hạng đạt chuẩn hoặc tương đương còn thời hạn
	≥1
	02
	Đạt
	Đạt

	
	
	13.3. Có mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao, hoặc mô hình quản lý sức khoẻ cây trồng tổng hợp (IPHM), hoặc mô hình nông nghiệp áp dụng cơ giới hóa các khâu, hoặc mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gắn với đảm bảo an toàn thực phẩm
	≥1
	1
	Đạt
	Đạt

	
	
	13.4. Ứng dụng chuyển đổi số để thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã
	≥3
	3
	Đạt
	Đạt

	
	
	13.5. Tỷ lệ sản phẩm chủ lực của xã được bán qua kênh thương mại điện tử
	≥5%
	13,70%
	Đạt
	Đạt

	
	
	13.6. Vùng nguyên liệu tập trung đối với nông sản chủ lực của xã được cấp mã vùng
	≥20%
	88,60%
	Đạt
	Đạt

	
	
	13.7. Có triển khai quảng bá hình ảnh điểm du lịch của xã thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	13.8. Có mô hình phát triển kinh tế nông thôn hiệu quả theo hướng tích hợp đa giá trị (kinh tế, văn hoá, môi trường)
	≥1
	1
	Đạt
	Đạt

	14
	Y tế
	14.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế (áp dụng đạt cho cả nam và nữ)
	≥95%
	97,08%
	Đạt
	Đạt

	
	
	14.2. Xã triển khai thực hiện quản lý sức khoẻ điện tử
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	14.3. Xã triển khai thực hiện khám chữa bệnh từ xa
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	14.4. Xã triển khai thực hiện tốt sổ khám chữa bệnh điện tử
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	15
	Hành chính công
	15.1. Ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	15.2. Có dịch vụ công trực tuyến một phần
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	15.3. Giải quyết các thủ tục hành chính đảm bảo đúng quy định và không để xảy ra khiếu nại vượt cấp
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	16
	Tiếp cận pháp luật
	16.1. Có mô hình điển hình về phổ biến, giáo dục pháp luật và mô hình điển hình về hòa giải ở cơ sở
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	16.2. Tỷ lệ mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm thuộc phạm vi hòa giải được hòa giải thành
	≥90%
	100%
	Đạt
	Đạt

	
	
	16.3. Tỷ lệ người dân thuộc đối tượng trợ giúp pháp lý tiếp cận và được trợ giúp pháp lý khi có yêu cầu
	≥90%
	100%
	Đạt
	Đạt

	17
	Môi trường và An toàn thực phẩm
	17.1. Khu kinh doanh, dịch vụ, chăn nuôi, giết mổ (gia súc, gia cầm), nuôi trồng thủy sản có hạ tầng kỹ thuật về bảo vệ môi trường
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.2. Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường
	100%
	100%
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.3. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt và chất thải rắn không nguy hại trên địa bàn được thu gom, xử lý theo quy định
	≥95%
	100%
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.4. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt bằng biện pháp phù hợp, hiệu quả
	≥35%
	55,27%
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.5. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn
	≥50%
	56,47%
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.6. Tỷ lệ chất thải rắn nguy hại trên địa bàn được thu gom, vận chuyển và xử lý đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi trường
	100%
	100%
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.7. Tỷ lệ chất thải hữu cơ, phụ phẩm nông nghiệp được thu gom, tái sử dụng và tái chế thành nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường
	≥80%
	82,7%
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.8. Tỷ lệ cơ sở chăn nuôi bảo đảm các quy định về vệ sinh thú y, chăn nuôi và bảo vệ môi trường
	≥85%
	100,0%
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.9. Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch
	Đạt
	Không có quy hoạch
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.10. Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng 
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.11. Đất cây xanh sử dụng công cộng tại điểm dân cư nông thôn (m2/người)
	4m2
	4,14m2
	Đạt
	Đạt

	
	
	17.12. Tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn được thu gom, tái sử dụng, tái chế, xử lý theo quy định
	≥70%
	73,12%
	Đạt
	Đạt

	18
	Chất lượng môi trường sống
	18.1. Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung
	≥55%
	100%
	Đạt
	Đạt

	
	
	18.2. Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm
	≥60 lít
	116 lít
	Đạt
	Đạt

	
	
	18.3. Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững
	≥40%
	100%
	Đạt
	Đạt

	
	
	18.4. Tỷ lệ chủ thể hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm hàng năm được tập huấn về an toàn thực phẩm
	100%
	100%
	Đạt
	Đạt

	
	
	18.5. Không để xảy ra sự cố về an toàn thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý của xã
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	18.6. Tỷ lệ cơ sở sơ chế, chế biến thực phẩm nông lâm thủy sản được chứng nhận về an toàn thực phẩm
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	18.7. Tỷ lệ hộ có nhà tắm, thiết bị chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh, nhà tiêu an toàn và đảm bảo 3 sạch
	≥80%
	95,84%
	Đạt
	Đạt

	
	
	18.8. Tỷ lệ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đảm bảo vệ sinh môi trường
	100%
	Không có bãi chôn lắp
	Đạt
	Đạt

	19
	Quốc phòng và An ninh
	19.1. Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy quân sự xã và lực lượng dân quân
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt

	
	
	19.2. Không có công dân cư trú trên địa bàn phạm tội nghiêm trọng trở lên hoặc gây tai nạn (giao thông, cháy, nổ) nghiêm trọng trở lên; có mô hình camera an ninh và các mô hình (phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy) gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động thường xuyên, hiệu quả
	Đạt
	Đạt
	Đạt
	Đạt



